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Bồn cầu một khối ICONIC
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 • Bồn cầu một khối màu trắng 760x495x675 mm
 • Thiết kế không vành
 • Tráng men nano
 • Nút xả kép ở bên
 • Hệ thống xả Syphonic jet 4/6 lít
 • Tâm xả 305 mm
 • Nắp bồn cầu đóng êm, bộ phụ kiện lắp đặt
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 • Bồn cầu một khối màu trắng 680x385x768 mm
 • Nút xả kép nằm ở trên
 • Hệ thống xả Syphonic jet 3/6 lít
 • Tâm xả 305 mm
 • Nắp bồn cầu đóng êm, bộ phụ kiện lắp đặt

  

Bồn cầu một khối ICONIC

 • Bồn cầu một khối màu trắng 750x500x650 mm
 • Tráng men nano
 • Nút xả kép nằm ở trên
 • Hệ thống xả Syphonic jet 4/6 lít
 • Tâm xả 305 mm
 • Nắp bồn cầu đóng êm, bộ phụ kiện lắp đặt

Bồn cầu một khối ICONIC

 • Bồn cầu một khối màu trắng 705x410x750 mm
 • Tráng men nano
 • Nút xả kép nằm ở trên
 • Hệ thống xả Syphonic jet 4/6 lít
 • Tâm xả 305 mm
 • Nắp bồn cầu đóng êm, bộ phụ kiện lắp đặt

  

Rimless

588.79.401 13.390.000

588.79.400 12.890.000

588.79.402 9.590.000

588.82.405 9.990.000
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Bồn cầu một khối REGAL
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 • Bồn cầu một khối màu trắng 655x350x790 mm
 • Nút xả kép nằm ở trên
 • Hệ thống xả Syphonic jet 3/6 lít
 • Tâm xả 305 mm
 • Nắp bồn cầu đóng êm, bộ phụ kiện lắp đặt

588.82.403   9.290.000
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 • Bồn cầu một khối màu trắng 745x408x745 mm
 • Thiết kế không vành
 • Nút xả kép nằm ở trên
 • Hệ thống xả Syphonic jet 3/6 lít
 • Tâm xả 305 mm
 • Nắp bồn cầu đóng êm, bộ phụ kiện lắp đặt 

Rimless

Bồn cầu hai khối COMPACT

 • Bồn cầu hai khối màu trắng 695x370x765 mm
 • Nút xả kép nằm ở trên
 • Hệ thống xả Syphonic jet 4/6 lít
 • Tâm xả 305 mm
 • Nắp bồn cầu đóng êm, bộ phụ kiện lắp đặt
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588.82.413    9.090.000

588.79.404  6.990.000 
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Két nước âm Mechanical 1140 cho bồn cầu treo

 • Két nước âm Mechanical cho bồn cầu treo tường
 • Khoảng cách lắp bồn cầu vào khung đỡ 
180/230 mm

 • Chân đế có thể điều chỉnh từ 0-200 mm
 • Chế độ xả kép mặt trước 6/3 lít hoặc 4,5/3 lít
 • Độ dày két nước: 118 mm
 • Sử dụng với nút nhấn xả của Häfele

Két nước âm Mechanical 820 cho bồn cầu treo

 • Két nước âm Mechanical cho bồn cầu treo tường
 • Khoảng cách lắp bồn cầu vào khung đỡ 180/230 mm
 • Chân có thể điều chỉnh từ 0-200 mm
 • Chế độ xả kép mặt trên 6/3 lít hoặc 4,5/3 lít
 • Độ dày két nước: 145 mm
 • Sử dụng với nút nhấn xả của Häfele

Nút nhấn xả thải Mechanical tròn

Nút nhấn xả thải Mechanical chữ nhật

588.73.920 8.500.000

588.73.922 10.000.000

Màu chrome 588.73.543   1.100.000

Màu trắng 588.73.544 1.100.000

Màu đen 588.73.545   1.100.000

Màu chrome 588.73.564   1.100.000

Màu trắng 588.73.565 1.100.000

Màu đen 588.73.566   1.100.000

Bồn cầu treo tường SEINE
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 • Bồn cầu treo tường màu trắng 520x355x305 mm
 • Chế độ xả thẳng
 • Nắp bồn cầu đóng êm, bộ phụ kiện lắp đặt

588.82.412   6.990.000
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 • Nút xả thải kép
 • Chất liệu bằng nhựa

 • Nút xả thải kép
 • Chất liệu bằng nhựa
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Bồn tiểu nam treo tường SEINE

 • Bồn tiểu nam treo tường 350x410x620 mm
 • Chế độ xả 3 lít
 • Cấp nước ở trên
 • Gồm bộ xả bằng đồng và phụ kiện lắp đặt

 

Nút nhấn xả bồn tiểu nam
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 • Nút nhấn xả bồn tiểu nam, bằng đồng
 • Màu sắc: Chrome 

 

Bồn tiểu nam treo tường SEINE

 • Bồn tiểu nam treo tường 320x340x715 mm
 • Chế độ xả 3 lít
 • Cấp nước ở trên
 • Gồm bộ xả bằng đồng và phụ kiện lắp đặt

 

588.79.420  6.690.000
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588.55.660 32.590.000

588.55.670 29.090.000

Bồn tắm độc lập 1700 CHARM

Bồn tắm độc lập 1750 REGAL

 • Kích thước: 1700x810x680 mm
 • Đường xả dưới chân bồn tắm

 • Kích thước: 1750x770x600 mm
 • Đường xả dưới chân bồn tắm

1700

1630

50
0

74
0

81
0

1100

460

1200

550 680

1700

1630

50
0

74
0

81
0

1100

460

1200

550 680



9    

588.55.680   8.890.000 588.55.681   9.590.000

588.55.620 26.990.000

Bồn tắm âm ACTIVE 1700 Bồn tắm âm ACTIVE 1700

Bồn tắm độc lập 1700 VIGOR

 • Kích thước: 1700x700x590 mm
 • Đường xả dưới chân bồn tắm

 • Kích thước: 1700x740x460 mm
 • Đường xả dưới chân bồn tắm

 • Kích thước: 1700x750x465 mm
 • Đường xả dưới chân bồn tắm
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Chậu đặt bàn SEINE
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 • Kích thước: 465x465x165 mm
 • Vật liệu: Sứ, thiết kế vành mỏng
 • Hoàn thiện: Trắng
 • Có lỗ gắn vòi
 • Có xả tràn
 • Đặt riêng siphon và bộ xả

Chậu đặt bàn REGAL
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 • Kích thước: 565x460x160 mm 
 • Vật liệu: Sứ
 • Hoàn thiện: Trắng
 • Có lỗ gắn vòi
 • Có xả tràn
 • Đặt riêng siphon và bộ xả

Chậu đặt bàn COMPACT
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 • Kích thước: 460x460x80 mm
 • Vật liệu: Sứ
 • Hoàn thiện: Trắng
 • Có lỗ gắn vòi
 • Có xả tràn
 • Đặt riêng siphon và bộ xả

Chậu đặt bàn COMPACT

G1/2"

A

200

A+216.5
Diameter depend on the bottle 
trap/syphon waste pipe

D
ep

en
d

 o
n 

th
e 

le
ng

th
 o

f 

fl
ex

ib
le

 h
o

se
 o

f 
th

e 
fa

uc
et

D
ep

en
d

 o
n 

th
e 

sy
p

ho
n/

b
o

tt
le

 t
ra

p

Faucet hole Ø35

60min.

Faucet hole Ø35

Waste installation 
hole Ø100

60min.

Faucet hole

Ø100

A

82
0

60min.

170

Ø45

Ø425

A+216.5
 • Kích thước: 425x425x170 mm
 • Vật liệu: Sứ
 • Hoàn thiện: Trắng
 • Không có lỗ gắn vòi
 • Có xả tràn
 • Đặt riêng siphon và bộ xả

588.82.202 2.590.000

588.82.217 3.390.000

588.82.211 3.890.000

588.82.011 3.390.000

Chậu đặt bàn SEINE

G1/2"

D
ep

en
d

 o
n 

th
e 

sy
p

ho
n/

b
o

tt
le

 t
ra

p

D
ep

en
d

 o
n 

th
e 

le
ng

th
 o

f 
fle

xi
b

le
 h

o
se

 o
f 

th
e 

fa
uc

et

Diameter depend on the bottle 
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200 A+197

Waste installation hole

Cutting along this line

Faucet intallation hole 

A

145

60min

60min

Ø35

Min.60 A

395

A
+

19
7

820

Ø45

485

 • Kích thước: 485x395x145 mm
 • Vật liệu: Sứ, thiết kế vành mỏng
 • Hoàn thiện: Trắng
 • Không có lỗ gắn vòi
 • Không có xả tràn
 • Đặt riêng siphon và bộ xả

588.82.051 3.990.000
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Chậu vành nổi COMPACT
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 • Kích thước: 550x435x200 mm
 • Vật liệu: Sứ
 • Hoàn thiện: Trắng
 • Có lỗ gắn vòi
 • Có xả tràn
 • Đặt riêng siphon và bộ xả

Chậu treo tường có nắp che siphon COMPACT
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 • Kích thước: 560x440x500 mm
 • Vật liệu: Sứ
 • Hoàn thiện: Trắng
 • Có lỗ gắn vòi
 • Có xả tràn
 • Có nắp che siphon
 • Đặt riêng siphon và bộ xả

Chậu âm bàn COMPACT
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 • Kích thước: 600x400x210 mm
 • Vật liệu: Sứ
 • Hoàn thiện: Trắng
 • Không có lỗ gắn vòi
 • Có xả tràn
 • Đặt riêng siphon và bộ xả

588.82.205 2.490.000

588.82.206 2.990.000

588.82.109 2.590.000

Chậu âm bàn COMPACT

200

D
ep

en
d

 o
n 

th
e 

sy
p

ho
n/

b
o

tt
le

 t
ra

p

82
0

Ø32

G1/2"

D
ep

en
d

 o
n 

th
e 

le
ng

th
 o

f 
fl

ex
ib

le
 h

o
se

 o
f 

th
e 

fa
uc

et

60min

Faucet 
installation hole

A

20
0

43
0

130+A

60min Ø35

A

13
0

475

340

60min Ø35

34
0

475

565

Ø45

 • Kích thước: 565x430x200 mm
 • Vật liệu: Sứ
 • Hoàn thiện: Trắng
 • Không có lỗ gắn vòi
 • Có xả tràn
 • Đặt riêng siphon và bộ xả

588.82.208 1.990.000
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Chậu gắn tường

Chậu lắp nổi 

Chậu lắp âm

Vòi thấp đặt trên chậu

Vòi đặt trên bàn

Vòi đặt trên chậu

Vòi cao đặt trên bàn

Vòi gắn tường

Vòi gắn tường

Vòi gắn tường
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Vòi trộn New Mysterious 80

589.02.600 5.200.000 

Bộ trộn nổi 2 đường nước New Mysterious

589.02.602 8.100.000 

Bộ trộn âm 2 đường nước New Mysterious

589.02.605  10.100.000

Vòi trộn New Mysterious 250

589.02.601 14.500.000 

Bộ trộn nổi 1 đường nước New Mysterious

589.02.603 6.400.000 

Bộ sen tay Airsense

589.23.270 1.690.000 

Bộ trộn âm 1 đường nước New Mysterious

589.02.606 7.500.000

Bộ trộn bồn tắm Anista màu đen mờ

589.02.456       12.900.000  

Vòi lavabo Anista cao màu đen mờ

589.02.452       12.490.000  

Thanh sen New Mysterious không gồm bộ trộn

495.60.105 7.590.000 

Bộ trộn bồn tắm 4 lỗ New Mysterious

589.02.607 42.900.000

Kết hợp với 
bộ âm
485.60.990

Kết hợp với 
bộ âm
485.60.990

Tham khảo phụ kiện đặt kèm trang 28-29.

NEW 
MYSTERIOUS
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Vòi trộn Regal 110

495.61.120 3.590.000

Vòi trộn gắn tường Regal 200

495.61.124     4.390.000 

Bộ trộn âm 2 đường nước Regal

495.61.127 3.290.000 

Vòi trộn Regal 250

495.61.121   4.990.000

Bộ trộn nổi 2 đường nước Regal

495.61.122 4.590.000 

Bộ trộn bồn tắm 4 lỗ Regal

495.61.126 9.990.000

Vòi trộn 3 lỗ Regal

495.61.125     5.590.000 

Bộ trộn nổi 1 đường nước Regal

495.61.123 3.590.000 

Bộ trộn bồn tắm đặt sàn Regal

495.61.128 16.990.000

REGAL

Tham khảo phụ kiện đặt kèm trang 28-29.



16    

Vòi trộn Active 70

589.02.730 2.990.000 

Vòi trộn gắn tường Active 200

589.02.735   11.880.000 

Bộ trộn âm 2 đường nước Active

589.02.737 5.500.000

Vòi xả bồn tắm Active 232 mm có đầu 
chuyển đường nước

589.25.897 1.790.000 

Vòi trộn Active 100

589.02.731 5.690.000 

Bộ trộn nổi 2 đường nước Active

589.02.733 3.690.000 

Bộ trộn bồn tắm 4 lỗ Active

589.02.736 29.890.000

Vòi trộn Active 240

589.02.732 7.390.000 

Bộ trộn nổi 1 đường nước Active

589.02.734 3.490.000 

Vòi xả bồn tắm Active 230 mm

589.25.896 790.000 

Kết hợp với 
bộ âm
589.02.980

Kết hợp với 
bộ âm
485.60.990

ACTIVE

Tham khảo phụ kiện đặt kèm trang 28-29.
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Vòi trộn Roots 70

495.61.143 2.190.000 

Bộ trộn âm 2 đường nước Roots

495.61.147 3.190.000 

Vòi trộn Roots 170

495.61.144 3.390.000 

Bộ trộn âm 1 đường nước Roots

495.61.146 1.990.000 

Bộ trộn nổi 2 đường nước Roots

495.61.145 3.590.000 

Bộ trộn bồn tắm đặt sàn Roots

495.61.177       11.690.000 

ROOTS

Tham khảo phụ kiện đặt kèm trang 28-29.
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Vòi lạnh VIGOR 100

495.61.138 1.190.000 

Vòi lạnh gắn tường có đầu răng

495.61.020 690.000 

Vòi lạnh VIGOR 140

495.61.137 1.290.000 

Vòi lạnh gắn tường

589.25.540  390.000 

Vòi trộn Vigor 90

495.61.139 1.990.000 

Bộ trộn nổi 1 đường nước Vigor

495.61.141 3.090.000 

Vòi trộn Vigor 240

495.61.140 2.790.000 

Vòi trộn UNI 100

495.61.129       1.790.000 

Bộ trộn nổi 2 đường nước Vigor

495.61.142 3.390.000 

Bộ trộn nổi 2 đường nước UNI

495.61.130       2.790.000 

VIGOR

Tham khảo phụ kiện đặt kèm trang 28-29.
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Sen đầu gắn trần Airsense 219S

485.60.615 1.790.000 

Sen đầu gắn tường Airsense 219S

485.60.616 2.190.000 

Sen đầu gắn trần Airsense 227R

485.60.617 1.790.000 

Sen đầu gắn tường Airsense 227R

485.60.618 2.190.000 

Đầu phun bằng silicone trong suốt cho vẻ 
ngoài vệ sinh và thời gian sử dụng lâu dài

Tia nước dạng Airsense mang đến 
trải nghiệm tuyệt vời hơn nữa.

Sen đầu bằng nhựa ABS và mạ chrome

Tay sen gắn trần bằng thép không gỉ 304 và mạ chrome: 
Bền chắc & Thích hợp với nhiều loại sen đầu.  

NEW
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Thanh sen kết hợp có bộ trộn điều nhiệt Intensity 227R

495.60.101 10.990.000 

Thanh sen kết hợp có bộ trộn điều nhiệt Intensity 217S

495.60.102 13.590.000 

Thiết kế nguyên khối chắc chắn

Dễ sử dụng và chuyển đổi dạng 
tia nước với một nút nhấn.

Lớp mạ cao cấp, chống ăn mòn. 

Bộ trộn điều nhiệt 38OC, vận hành dễ 
dàng, tay cầm tiện dụng, van cao cấp, 

tuổi thọ cao. 

Dây sen làm từ nhựa PVC màu 
xám 1,5m, chống xoắn, chống 

kéo/uốn, trơn và dễ lau chùi. 

Sen tay & sen đầu: Chất liệu nhựa ABS cao 
cấp, đầu phun gel silicon, dễ vệ sinh, tuổi thọ 
cao và thân thiện với môi trường.

NEW
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Thanh sen kết hợp Intensity không gồm bộ trộn 227R

495.60.104 5.590.000 

Thanh trượt 650S cho sen tay

485.60.613 1.490.000 

Bộ tiếp nước dạng tròn

485.60.008 390.000 

Thanh trượt 650R cho sen tay

485.60.614 1.490.000 

Bộ tiếp nước dạng vuông

485.60.009 440.000 
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NEW

Chất liệu nhựa ABS cao cấp và 
đầu phun gel silicon.

Lớp mạ cao cấp, chống ăn mòn.

Bề mặt lớn 120mm, có nút ấn để 
chuyển đổi chức năng, 3 chế độ phun, 

thao tác dễ dàng.

Dây sen làm từ nhựa PVC màu xám 1,5m, 
chống xoắn, chống kéo/uốn, trơn và dễ 
lau chùi. 

Nút nhấn chuyển đổi chức năng 
dễ dàng.

Toàn thân sen tay & mặt mạ chrome, 
độ bền cao, dễ dàng vệ sinh. 

Giá đỡ mạ chrome, có thể điều 
chỉnh đa góc.

Bộ sen tay AirSense 120R

485.60.051 1.590.000

Bộ sen tay AirSense 120S

485.60.610 1.590.000 

Bộ sen tay AirSense 105R

485.60.612 890.000 
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PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM 



24    

Móc treo khăn

580.41.500 490.000

Thanh treo khăn đơn 750 mm

580.41.511 1.290.000

Dĩa đựng xà phòng

580.41.560   990.000

Giá treo cọ vệ sinh

580.41.550   1.190.000

Vòng treo khăn

580.41.510 1.090.000

Thanh treo khăn đôi 750 mm

580.41.512   1.690.000

Ly đựng dụng cụ

580.41.570 990.000

Giá treo giấy vệ sinh

580.41.540   790.000

Kệ để khăn tắm

580.41.513   2.990.000

Kệ kính

580.41.530   1.090.000

MYSTERIOUS



25    

Móc treo khăn

580.41.400 390.000

Thanh treo khăn đơn 750 mm

580.41.411 690.000

Dĩa đựng xà phòng

580.41.460   690.000

Giá treo cọ vệ sinh

580.41.450 790.000

Vòng treo khăn

580.41.410   690.000

Thanh treo khăn đôi 750 mm

580.41.412   1.090.000

Ly đựng dụng cụ

580.41.470 690.000

Giá treo giấy vệ sinh

580.41.440 440.000

Kệ để khăn tắm

580.41.413   1.990.000

Kệ kính

580.41.430 790.000

FORTUNE



26    

Móc treo

495.80.110 660.000

Thanh treo khăn đơn

495.80.116 1.540.000

Giá đựng xà phòng

495.80.114   790.000

Giá treo giấy vệ sinh không nắp che

495.80.113 770.000

Vòng treo khăn

495.80.111 1.190.000

Thanh treo khăn đôi

495.80.118 2.990.000

Giá đỡ và ly

495.80.122 790.000

Giá treo và cọ vệ sinh

495.80.123 1.100.000

Giá treo giấy vệ sinh có nắp che

495.80.112 880.000

Kệ để khăn tắm

495.80.115 3.790.000

Kệ kính có thanh chắn

495.80.119 1.490.000

INNO-ROUND
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Giá treo giấy vệ sinh có kệ

983.56.001 890.000

Kệ vuông

495.80.013   790.000

Giá treo giấy vệ sinh đôi có kệ

983.56.000 1.090.000

Gương phóng đại

495.81.005  1.790.000

Kệ góc

495.34.112 1.290.000

Gương phóng đại có đèn LED

495.81.006   4.490.000

PHỤ KIỆN KHÁC
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Tay vịn chữ T 734 mm

499.95.204   3.000.000

Tay vịn xếp được 650 mm

983.56.002  3.190.000

Tay vịn phòng tắm 450 mm

499.95.206   1.900.000

Tay vịn phòng tắm 110O 368 mm

499.95.200 2.600.000

Tay vịn phòng tắm 90O 418 mm

499.95.203 4.000.000

Van khóa nước dạng vuông 2 đường nước

495.61.254 330.000
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Van khóa nước dạng lục giác 2 đường nước

495.61.252 290.000

Bẫy nước S-trap

495.61.241  890.000

Van khóa nước đơn

495.61.250 190.000

Bộ xả nhấn cho chậu có xả tràn

589.25.948 590.000

Bẫy nước P-trap

495.61.242 990.000

Bộ xả nhấn cho chậu không có xả tràn

589.25.986 590.000

Bộ xả nhấn cho chậu không có xả tràn, 
màu đen

589.25.987 660.000

Bộ xả nhấn cho chậu có xả tràn, màu đen

589.25.848 690.000

Bộ âm cho vòi âm tường

589.02.980 4.700.000

Bộ âm cho vòi âm tường

485.60.990 3.700.000

Dây cấp nước 600mm cho vòi nóng lạnh

589.63.901   110.000

Dây cấp nước 400mm cho vòi lạnh

589.63.902 110.000
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Vòi xịt vệ sinh có giá đỡ và dây sen 120 cm

589.25.991 790.000

Vòi xịt vệ sinh có giá đỡ và dây sen 120 cm

485.95.032   790.000

Thoát sàn 100 mm

495.60.801 300.000

Thoát sàn 88 mm

495.60.803 396.000

Thoát sàn 100 mm

485.61.236 890.000

Thoát sàn 600 mm

485.61.235 2.390.000
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SP - Bộ nắp cho bồn cầu 588.82.405

588.82.592  800.000

SP - Bộ nắp cho bồn cầu 588.82.411 -
588.82.412

588.92.596 1.100.000

SP - Bộ nắp cho bồn cầu 588.79.402

588.79.592  600.000

SP - Bộ nắp cho bồn cầu 588.79.405

588.79.595  1.400.000

SP - Bộ nắp cho bồn cầu 588.82.413

588.82.593  800.000

SP - Bộ nắp cho bồn cầu 588.79.400

588.79.590 1.500.000

SP - Bộ nắp cho bồn cầu 588.79.403

588.79.593 900.000

SP - Bộ nắp cho bồn cầu 588.82.403

588.92.595 1.100.000

SP - Bộ nắp cho bồn cầu 588.79.401

588.79.591 1.300.000

SP - Bộ nắp cho bồn cầu 588.79.404

588.79.594 900.000

PHỤ KIỆN CHO BỒN CẦU
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www.hafelehome.com.vn

Häfele VN LLC.
Lầu 3, Tòa nhà Ree
Số 9 Đường Đoàn Văn Bơ,
Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
Phone: (+84 28) 39 113 113
Email: info@hafele.com.vn


